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1 Nguyễn Thị Thúy Linh 1154060162 MK11DB01 01686217149 Nữ Nữ 2

2 Nguyễn Quang Hải 1154010138 MK11DB01 01212778091 Nam

3 Trần Như Khôi Nguyên 1154060213 MK11DB01 0989784241 Nam

4 Trần Thị Phương Kiều 1054032305 TN10DB01 01234302627 Nữ Nữ 1

5 Văn Trí 1154040631 TC11DB02 0993548757 Nam Nam Nam 1

6 Đỗ Văn Khiêm 1154030196 NH11DB02 01654474976 Nam

7 Lê Quang Tín 1154010620 MK11DB01 01656243903 Nam

8 Trương Đình Dương 1151020052 XD11DB01 01226925630 Nam

9 Nguyễn Trần Hải Đăng 1154010119 MK11DB01 01696156071 Nam

10 Lưu Ngọc Hoàng 1154020087 MK11DB01 01662179291 Nam Nam 1 Vô địch cờ vua TP.Đà Lạt năm 2008-2009-2010

11 Phan Thế Hội 1154020093 MK11DB01 01676539049 Nam

12 Nguyễn Vũ Ân 1154010024 MK11DB01 0902469134 Nam Nam 1

13 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1154010282 MK11DB01 0983917222 Nữ Nữ 2

14 Võ Thị Gương Nga 115403T008 TN10DB01 0909 423 687 Nữ Nữ 1

15 Nguyễn Hoàng Tiên 0954030693 TN09DB02 0938119848 Nam

16 Từ Cẩm Thái 1154010515 MK11DB01 01668379770 Nam

17 Nguyễn Đăng Chiến 1254012054 QT12DB02 01696991955 Nam Nam 2 Nam Nam 2

18 Nguyễn Hoàng Minh Duy 1254010076 QT12DB02 01207999919 Nam Nam 2 Nam Nam 2

19 Tiêu Trần Nhất Tiên 1254012544 QT12DB02 01696898573 Nam

20 Trần Gia Đạt 1254022338 QT12DB02 0908171457 Nam

21 Võ Minh Phúc 1254010397 QT12DB01 0942367150 Nam

22 Nguyễn Phúc Hậu 1254012142 QT12DB01 0905194927 Nam

23 Nguyễn Hữu Lộc 1254040225 QT12DB01 01224691678 Nam

24 Nguyễn Trần Chí Thành 1154030451 TC11DB02 949335979 Nam Nam 1
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